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	Mục tiêu giáodục
	Nội dung giáodục
	Hoạt động giáodục

	Lĩnh vực phát triển thể chất

	MT3: Nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc khi nhìn vật thật hoặc tranh ảnh. Biết tên một số món ăn hàng ngày
	- Nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc khi nhìn vật thật hoặc tranh ảnh (thịt, cá, trứng, sữa, rau..)
- Trẻ biết gọi đúng tên một số món ăn hàng ngày: Trứng rán, cá kho, canh rau.
	Hoạtđộnggiờăn: Trẻnóiđúngtêncácmónănhằngngày

	MT4.Trẻ biết thực hiện một số việc tự phục vụ với sự giúp đỡ của người lớn.  Sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách.
	- Làm quen cách đánh răng
- Thực hiện vệ sinh cá nhân rửa tay, lau mặt, súc miệng 
- Sử dụng  khăn mặt, cốc uống nước  đúng cách  

	Hoạtđộngvệsinh:Trẻbiếtthựchiệncácthaotácrửatay, laumặt
Giờăn: Cônhắctrẻsaukhiănxongnhớuốngnước, súcmiệng

	MT6.Trẻ biết nhận ra và tránh một số vật dụng nguy hiểm, biết tránh nơi nguy hiểm và biết tránh một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở.
	- Nhận biết một số vật dụng nguy hiểm: Bàn là, phích nước nóng, phích điện, ổ cắm điện...
- KNS: Phòng tránh điện giật
	Hoạt động chiều, hoạtđộnghọc
Cônhắcnhở, giáodụctrẻtránhxacácvậtdụngnguyhiểm
-Hoạtđộng chiều.
KNS: Dạy trẻ kỹ năng phòng tránh điện giật.

	MT8.Trẻ thực hiện được đầy đủ các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp trong bài tập thể dục theo hướng dẫn.
	- Hô hấp: Hít vào, thở ra
- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên; Co duỗi tay, bắt chéo 2 tay trước ngực
- Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước; quay, nghiêng sang trái, phải.
- Chân: Bước lên phía trước, bước sang ngang, ngồi xổm, đứng lên, bật tại chỗ, co duỗi chân
	+ Hoạtđộng thể dục sáng: Động tác tay,bụng, chân,bật


	MT9. Trẻ giữ được thăng bằng và biết kiểm soát được vận động cơ thể khi thực hiện vận động: Đi /chạy.
	
- Đi kiểng gót. 
	- Hoạt động học:
VĐCB: Đi kiểng gót


	MT11. Trẻ biết phối hợp các cơ quan trong cơ thể trong các vận động: Trườn, bò, trèo

	- Trườn về phía trước
- Bước lên, xuống bục cao 30cm
- Bò bằng bàn tay bàn chân 2 – 3m
	Hoạt động học: 
· Bò bằng bàn tay bàn chân 2-3 m. 
- Trườn về phía trước.
- Bước lên xuống bục cao 30cm


	MT14: Trẻ biết phối hợp các vận động đi, chạy, bật, nhảy, tung, ném, đạp bò trườn, trèo... để chơi một số trò chơi vận động
	* Trò chơi vận động: 
- Kéo co.
- Lộn cầu vòng.
- Kéo cưa lừa xẻ
- Ném bóng vào rổ

	Hoạt động học.
Hoạt động chiều
Hoạtđộngngoàitrời
- Kéo co.
- Lộn cầu vòng.
- Kéo cưa lừa xẻ
- Ném bóng vào rổ.

	MT15.Thực hiện được các vận động xoay cổ tay,  gập đan ngón tay vào nhau. Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay trong một số hoạt động. 
	- Xoay tròn cổ tay
- Gập đan các ngón tay vào nhau.
- Vẽ hình tròn theo mẫu
- Xé, dán giấy.
- Sử dụng kéo, bút
- Tô vẽ nguệch ngoạc
- Tự cài, cởi cúc, tự tháo, cởi dày dép.......
	- Thểdụcsáng: Trẻtậpcácđộngtáckhởiđộng
- Hoạt động góc: Trẻsửdụngkéo, bút, đểcắt, vẽ, tômàu
- Hoạt động đón – trảtrẻ.Trẻtựcài, cởiáo, cởidép…

	Lĩnh vực phát triển nhận thức

	MT20.  Thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau đểbiết gọi tên, đặc điểm cấu tạo, công dụng của một số PTGT quen thuộc.
	Trẻ phân loại đồ dùng gia đình, phương tiện giao thông, rau, hoa, quả, con vật theo một dấu hiệu nổi bật.
+ Đồ dùng trong gia đình
	+ Hoạt động học
- Đồ dùng trong gia đình.


	MT29. So sánh 2 đối tượng về kích thước và nói được các từ: To hơn/ nhỏ hơn; dài hơn/ngắn hơn; cao hơn/ thấp hơn; bằng nhau.
	- Dạy trẻ so sánh sự khác biệt về độ lớn của 2 đối tượng (to-nhỏ)
- Dạy trẻ so sánh sự khác biệt về chiều cao của 2 đối tượng

	- Dạy trẻ so sánh sự khác biệt về độ lớn của 2 đối tượng (to- nhỏ).
- Dạy trẻ so sánh sự khác biệtvề chiều cao của 2 đối tượng.

	MT32: Trẻ nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện; tên bố, mẹ và các thành viên trong gia đình, tên trường lớp, cô giáo, bạn, đồ chơi, đồ dùng về lớp học, trường mầm non
	- Nói được tên của bố mẹ những người thân trong gia đình, địa chỉ gia đình và nhu cầu cấn thiết của gia đình: 
+ Nhữngngườithânyêutronggiađình
+ Đồdùngtronggiađình
+  Nhucầugiađình
+  Địachỉgiađình.

	Hoạt động học:
KPKH:
· - Những người thân yêu trong gia đình.
- Đồ dùng trong gia đình.
- Nhu cầu trong gia đình.

	MT33. Kểtênvànóiđượcsảnphẩm, vàíchlợicủa 1 sốnghềphổbiến.  
	Têngọi, sảnphẩmvàlợiíchcủamộtsốnghềphổbiến:
+ Ngàyhộicôgiáo
	Hoạt động học:
Ngày hội của cô giáo.

	MT34.Kểtênmộtsốngàylễhội: Ngàykhaigiảng, TếtTrungthu…qua tròchuyện, tranhảnh.
	- Nhậnbiếtcáchoạtđộngtrongngàyhộitrongtrườngmầm non vàlễhộiđịaphương: 
+ Vuingàyhộicôgiáo(20/11)
- Hoạtđộngtrảinghiệm:
+ Trảinghiệmcắmhoa
+ Trảinghiệmtrangtríthiệptặngcô, tặngmẹ
	Hoạt động góc:
Làm thiệp,cắm hoa tặng cô giáo.

	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	MT37. Trẻ hiểu được nghĩa một số từ khái quát: Quần áo, đồ chơi.
	- Nghe hiểu các từ tên đồ dùng
- Nghe hiểu được nghĩa một số từ khái quát: Quần áo, đồ chơi
	Hoạtđộnggóc: Trẻbiếtsửdụngtừngữđểtraođổikhithựchiệncácthaotáctrongkhichơi


	MT43. Trẻ đọc thuộc một số bài thơ, ca dao, đồng dao...phù hợp với độ tuổi
	- Nghe, đọc một số bài thơ, ca dao, đồng dao... theo chủ đề:
*Chủ điểm gia đình - Ngày hội của cô giáo.
- Thơ:
+ Bà của cháu (Nguyễn Văn Thanh).
+ Thăm nhà bà (Như Mao).
+ Chiếc quạt nan (Xuân Cầu).
+ Bàn tay cô giáo (Định Hải)
	Hoạt động học:
· Thăm nhà bà ( Như Mao).
· Chiếc quạt nan ( Xuân Cầu).
· -Bàn tay cô giáo (Định Hải)


	MT44. Biết kể lại truyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn.
	- Kể lại chuyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn trong các chủ đề chủ điểm, phù hợp với độ tuổi:
+ Qùatặngmẹ. (Thu hằng).
+ Bóhoatươithắm(Sưutầm)
	+ Hoạt động học:
- Truyện:
+ Qùatặngmẹ. (Thu hằng).


	MT46. Nói rõ tiếng, đủ nghe,Sử dụng được các từ: “Vâng ạ”; “Dạ”; “Thưa”...trong giao tiếp.
	- Sử dụng các từ biểu thị lễ phép.
- Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp

	 Đón trẻ - Trả trẻ. 
Giáo dục kỷ năng sống: chào hỏi, xin phép.
+ Hoạt động học: Trẻbiếtdạthưakhitrảlời


	Lĩnh vực phát triển tình cảm- Kỹ năng xã hội

	MT51. Mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời câu hỏi.
	- Tự tin khi tham gia vào hoạt động  và trả lời câu hỏi
	Thực hiện các hoạt động trong ngày giáo dục trẻ trả lời trọn câu và tự tin khi giao tiếp.

	MT53. Nhận ra cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận qua nét mặt, giọng nói, qua tranh ảnh). 
	- Nhận biết một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh. 
	Hoạtđộnggóc: Trẻnhậnracảmxúccủabạn qua cácgócchơi

	MT56. Thực hiện được một số quy  quy định ở lớp và gia đình
	- Một số quy định ở lớp (để đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn...
- Ở gia đình : Yêu mến  Ông Bà, Bố Mẹ, Anh, Chị, Em vâng lời ông bà, bố mẹ, mời  trước khi ăn, xin phép trước khi đi và chào hỏi khi về….
	 Đón trẻ - Trả trẻ. 
Giáo dục kỷ năng sống: chào hỏi, xin phép.
* Hoạtđộnggóc
Giáo dục để đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định.
* Tổ chức giấc ngủ:Giáo dục trẻgiờ ngủ không làm ồn...

	                                          Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

	MT61.  Trẻ chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc quen thuộc.
	- Trẻ chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát bản nhạc qua các chủ đề:
- Gia đình- Ngày hội của cô giáo:
 Nhà của tôi (Thu Hiền) Cả nhà  thương nhau (Phan Văn Minh), Cô và mẹ ( Phạm Tuyên), Biết vâng lời mẹ (Minh Khang), Đi học về ( Hoàng Long), Cô giáo (Đỗ Mạnh Thường), Cô giáo miền xuôi.
	- Hoạt động nhe hát:
+ Cho trẻ nghe các bài hát dân ca quen thuộc mà trẻ đã được nghe.
· Cho con(Phạm trọng cầu); 
+ Cô cho trẻ nghe các bản nhạc về gia đình
-Hoạt động chiều
Tập cho trẻ hát vận động các bài hát theo cô


	MT62.Vui sướng, chỉ, sờ, ngắm nhìn và nói lên được cảm xúc trước vẽ đẹp nổi bật (về màu sắc, hìnhdáng…) của các tác phẩm tạo hình
	- Chỉ, sờ, ngắm nhìn  và nói lên cảm nhận của mình trước vẻ đẹp nổi bật (về màu sắc, hình dáng…) của các tác phẩm tạo hình
	Hoạt động đón trẻ, trả trẻ, hoạt động góc.
Trẻ nhận biết màu sắc hình dạng về các đồ vật đồ dùng trong gia đình.về sản phẩm của mình tạo ra.

	MT63. Hát tự nhiên, hát  được theo giai điệu bài hát quen thuộc. Biết vận động theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc (Vỗ tay  theo nhịp, phách, vận động minh họa)
	- Hát tự nhiên, hát  được theo giai điệu bài hát quen thuộc vận động nhịp nhàng các bài hát, bàn nhạc theo chủ đề:
- Gia đình- Ngày hội của cô giáo
 Chiếc Khăn Tay (Văn Tấn ),Đi học về (Hoàng long –Hoàng Lân ), Nhà của tôi (Thu Hiền ), Cô và mẹ (Phạm Tuyên ), Cả nhà thương nhau(Phạm tuyên), Cháu yêu Bà(Xuân Giao), Cô và mẹ (Phạm Tuyên )…
	- Hoạt động học
Vận động: Cả nhà thương nhau(Phạm Văn Minh); Nhà của tôi; Đi học về (Hoàng Long, Hoàng Lân); 
Dạy hát: Nhà của tôi(Thu Hiền)
Biểu diễn cuối chủ đề gia đình
-Hoạt động chiều
Tập cho trẻ hát vận động các bài hát theo cô

	MT64. Trẻ thể hiện sự hứng thú khi tham gia vào các hoạt đông âm nhạc: biểu diễn, trò chơi
	- Biểu diễn cuối chủ đề Gia đình
* Trò chơi âm nhạc:
- Ai nhanh nhất.
- Nghe giai điệu đoán tên bài hát
- Ai đang hát.

	- Hoạt động học
* Trò chơi âm nhạc:
- Ai nhanh nhất.
- Nghe giai điệu đoán tên bài hát
- Ai đang hát


	MT65:  - Trẻ biết dung sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để tạo thành sản phẩm theo sự gợi ý. 
	- Sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau tạo thành sản phẩm tạo hình: 
+ Làm thiệp, làm quả tặng cô giáo.
	Hoạt động học:
+ Làm thiệp, làm quả tặng cô giáo.


	MT66. Trẻ biết tô, vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh đơn giản; biết sử dụng một số kỹ năng: xé, dán trong hoạt động tạo hình tạo thành sản phẩm đơn giản.
	- Sử dụng một số kỹ năng vẽ, tô màu, cắt, xé dán, để tạo ra sản phẩm:
Tạo hình:
+ Tô màu bức tranh gia đình.
+ Tô màu ngôi nhà của bé.
Thủ công:
+ Làm chiếc nơ.
+ Dán cái cốc.
- Sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau tạo thành sản phẩm tạo hình: 
	Hoạt động học
+ Tô màu bức tranh gia đình.
+ Tô màu ngôi nhà của bé.
HĐ chiều:
-Thực hiện vở chủ đề,thực hiện vở thủ công...
Hoạt động chiều 
+ Dán cái cốc…..



	
MT67.Trẻ biết cách, lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt, làm lõm, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để tạo thành sản phẩm có 1 - 2 khối hoặc nhiều chi tiết.
	Nặn : 
- Nặn đồ dùng trong gia đình.

	-Hoạt động chiều: 
-Nặn đồ dùng trong gia đình
Cho trẻ tập nặn bát, thìa...


	MT69. Vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc
	- Vận động theo ý thích khi nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc
	Hoạt động học:
Tổ chức cho trẻ biểu diễn cuối chủ đề.
Hoạt động chiều:
Cho trẻ vận động các bài hát đã học trong chủ đề gia đình theo ý thích của mình

	MT70. Tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích. Biết nhận xét sản phẩm tạo hình. Đặt tên cho sản phẩm tạo hình
	- Sử dụng các nguyên vật liệu tạo ra các sản phẩm đơn giản tạo hình theo ý thích. 
- Nhận xét các sản phẩm  và đặt tên cho sản phẩm tạo hình.
	[bookmark: _GoBack]Thực hiện giờ học, giờ chơi, hoạt dộng ở các góc, hoạt động học tạo hình
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